
Kinh Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Mới Qua Đời  

 
Dấu Thánh Giá 
 
Kinh Đức Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng láng vô 
cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa 
Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho 
Đức Chúa Thánh Thần xuống. - Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. - Chúng con cầu cùng Đức 
Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày 
chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con 
làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. 
 
Kinh Tin: Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại 
tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết 
mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy, cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, 
vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.   
 
Kinh Cậy: Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ 
ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa 
Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc, và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng 
có lẽ nào sai được. Amen.   
 
Kinh Kính Mến: Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là 
Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.   
 
Khai mạc (Linh mục hoặc chủ sự) 
Lạy Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con phó thác Linh Hồn ....., mà Cha 
đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Cha. Xin cho Linh Hồn ........  mà chúng con cầu nguyện hôm 
nay, được bước qua sự chết bình an, và được vào cõi trường sinh mà Cha đã hứa ban cho những 
người trông cậy nơi Cha. Xin Cha lấy lượng từ bi nhân hậu, tha thứ mọi lỗi lầm, mà Linh Hồn ........ 
đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người. Chúng con cầu xin, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, 
Chúa chúng con, và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria.  
Đáp: Amen.  
 
Kinh Tin Kính 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. 
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức 
Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phongxiô 
Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi 
trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại 
xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. 
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông 
công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, Amen. 
 
Lần Hạt Mân Côi (Năm Sự Thương/ngày I hoặc Năm Sự Mừng/ngày II) 

Năm Sự Thương  

- Thứ nhất thì ngắm/gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu; ta hãy xin cho được ăn năn 
tội nên.  
- Thứ hai thì ngắm/gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn; ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó 
bằng lòng.   
- Thứ ba thì ngắm/gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hay xin cho đươc chịu mọi sự sỉ 
nhục băng lòng.  
- Thứ bốn thì ngắm/gẫm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá; ta hãy xin cho được vác Thánh Giá 
theo chân Chúa.   
- Thứ năm thì ngắm/gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá; ta hãy xin đóng đinh 
tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.   
 
 
 



Năm Sự Mừng: 

Thứ nhất thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh 
hồn.  
Thứ hai thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.  
Thứ ba thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi 
ơn Ðức Chúa Thánh Thần.  
Thứ bốn thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành 
trong tay Ðức Mẹ.  
Thứ năm thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho 
ta được thưởng cùng Ðức Mẹ trên nước Thiên Ðàng. 

Kinh Lạy Nữ Vương 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, 
chúng con, con cháu Evà ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở 
kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến 
sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. 

Lời Nguyện  (xem Lời Nguyện) 

Kinh Bởi Trời: Lạy Ðức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, cùng chịu 
những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành 
hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn .... mà chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc 
còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước 
Thiên Ðàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.  

Kinh Vực Sâu: Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa đoái thương nhậm 
lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng 
có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì 
đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì 
Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy 
Chúa xin ban cho linh hồn ....... được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu 
lấy linh hồn ....... cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen.   
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng: “bay hãy xin thì bay sẽ được”. Vậy con xin Chúa 
con lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu 
van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh 
hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen 

Kinh Cám Ơn: Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để 
con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che 
chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại 
cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho 
phần xác con (ngày/đêm) hôm nay được mọi sự lành; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội 
chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng 
hợp cùng các Thánh, mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.   

Kinh Trông Cậy, Các Câu Lạy:  
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong 
cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.   
Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.  
 - Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.   
Đáp: Thương xót Linh Hồn .....  
- Lạy Trái tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.   
Đáp: Cầu cho Linh Hồn .....  
- Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.   
Đáp: Cầu cho Linh Hồn ......  
- Nữ Vương ban sự bình an.   
Đáp: Cầu cho Linh Hồn ....... 
- Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.   
Đáp: Cầu cho Linh Hồn ........  
- Các Thánh Thiên Thần  
Đáp: Cầu cho Linh Hồn ......  
- Giêsu Maria Giuse    
Đáp: Xin cứu rỗi Linh Hồn ...... 
Dấu Thánh Giá./. 



  
 
(Các Lời Nguyện dưới đây nhằm giúp đỡ trong giờ Cầu Nguyện, không phải 
nghi thức Phụng Vụ !) 
 
 
Lời Nguyện (ngày I) 
 
1. Lạy Chúa Giêsu, Chúng con tụ họp nhau nơi đây, để cùng dâng lên Trái Tim Đầy 
Tràn Thương Xót Của Chúa lời cầu xin, và khẩn nài tha thiết cho Linh Hồn ....... 
được Chúa gọi ra khỏi thế gian này. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm, thiếu 
sót, mà Linh Hồn..... đã trót lỗi phạm với Chúa và anh em, xin Chúa sớm đưa Linh 
Hồn ...... về hưởng hạnh phúc quê trời. Chúng con cầu xin Chúa.   
 
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.  
  
2. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu bao nhục mạ, chịu chết khổ hình thập giá vì phần 
rỗi của chúng con, xin Chúa giơ tay từ ái cứu Linh Hồn ....... khỏi chốn luyện hình, 
xin rủ lòng thương xót, để Linh Hồn ......... cũng được hiệp lời cùng các Thánh nam 
nữ, và các Thiên Thần, mà ca ngợi tôn vinh Chúa đến muôn đời. Chúng con cầu xin 
Chúa.  
 
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
 
3. Lạy Chúa Giêsu, trông cậy vào tình thương của Chúa, chúng con cũng xin dâng 
lên Chúa linh hồn những người thân yêu của chúng con, các linh hồn không còn 
người thân thích, những linh hồn đang bị lãng quên, những linh hồn đã cố tình từ 
chối tình yêu của Chúa. Xin vì LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, giải thoát các linh 
hồn ấy khỏi những đau đớn cực hình, và gọi họ về ủ ấp trong vòng tay yêu thương 
của Chúa trên Thiên Đàng. Chúng con cầu xin Chúa.   
 
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.  
  
4. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã phán: ”Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào ta 
thì dù đã chết cũng sẽ được sống”, Chúng con cầu xin Chúa, cho mỗi người chúng 
con thêm lòng tin tưởng, cậy trông vào Lời Chúa, để cho mỗi chọn lựa của chúng 
con trong đời sống, đều biết quy hướng về Chúa, và cuộc sống mai sau; xin cho 
chúng con biết sẵn sàng, và chuẩn bị cho ngôi nhà trên trời, bằng những việc bác ái, 
và sống yêu thương, phục vụ anh em. Chúng con cầu xin Chúa.   
 
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.  
  
(Chủ Sự) 
Lạy Cha là Đấng ban bình an và ơn chữa lành cho tâm hồn, qua lời bầu cử của Đức 
Maria và Thánh..... bổn mạng của người quá cố, xin Cha thương tha thứ mọi tội lỗi 
cho Linh Hồn ...... đã trót phạm khi còn tại thế, vì sự yếu đuối của con người, và sớm 
đưa Linh Hồn ........ về nước Thiên Đàng. Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa 
Giêsu Kitô là Chúa chúng con.  
 
Đáp: Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lời Nguyện (ngày II)  
 
1. Chúng ta cùng cầu xin, cho Linh Hồn ......, sau khi đã hoàn tất cuộc đời mình ở 
trần gian, giờ đây được Chúa xót thương, đưa vào hưởng phúc quê trời. Chúng con 
cầu xin Chúa.   
 
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.  
  
2. Chúng ta cùng cầu xin cho các linh hồn những người thân yêu của chúng ta, các 
linh hồn không còn người thân thích, những linh hồn đang bị lãng quên, những linh 
hồn đã cố tình từ chối tình yêu của Chúa. Xin vì Lòng Chúa Thương Xót, giải thoát 
các linh hồn ấy khỏi những đau đớn cực hình, và gọi họ về ủ ấp trong vòng tay yêu 
thương của Chúa trên Thiên Đàng. Chúng con cầu xin Chúa.   
 
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.  

3. Chúng ta nguyện xin Chúa, ban ơn nâng đỡ, ủi an cho tất cả thân nhân, và bạn hữu 
của tang quyến. Xin Chúa xoa dịu nỗi nhớ thương, và phá tan mọi nghi nan buồn sầu 
đang vây kín tâm hồn. Chúng ta cùng cầu xin, cho các thân bằng quyến thuộc, và cho 
chúng ta, được thêm vững tin vào Chúa là “Nguyên Thủy và Cùng Đích” mọi loài. 
Chúng con cầu xin Chúa.  

 
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.  

 

4. Chúng ta nguyện xin Chúa, soi sáng, hướng dẫn lòng trí chúng ta trong các chuẩn 
bị và trong ngày tiễn đưa người thân của chúng ta được chu toàn tốt đẹp trong tình 
yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. 
 
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

 

(Chủ Sự) 

Lạy Cha là Đấng ban bình an và ơn chữa lành cho tâm hồn, qua lời bầu cử của Đức 
Maria và Thánh..... bổn mạng của người quá cố, xin Cha thương tha thứ mọi tội lỗi 
cho Linh Hồn ...... đã trót phạm khi còn tại thế, vì sự yếu đuối của con người, và sớm 
đưa Linh Hồn ........ về nước Thiên Đàng. Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa 
Giêsu Kitô là Chúa chúng con.  

Đáp: Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lời nguyện (ngày thứ III)  
 
1. Chúng ta cùng cầu xin cho Linh Hồn ......., sau khi đã hoàn tất cuộc đời mình ở 
trần gian, giờ đây được Chúa xót thương, đưa vào hưởng phúc quê trời. Chúng con 
cầu xin Chúa.   
 
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.  
 
2. “Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin”. Chúng ta 
cùng cầu xin Rất Thánh Trái Tim Chúa cứu chuộc Linh Hồn ......... 
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.  
 
3. Chúng ta nguyện xin Chúa, ban ơn nâng đỡ, ủi an cho tất cả thân nhân, và bạn hữu 
của tang quyến. Xin Chúa xoa dịu nỗi nhớ thương, và phá tan mọi nghi nan buồn sầu 
đang vây kín tâm hồn. Chúng ta cùng cầu xin, cho các thân bằng quyến thuộc, và cho 
chúng ta, được thêm vững tin vào Chúa là “Nguyên Thủy và Cùng Đích” mọi loài. 
Chúng con cầu xin Chúa.  
 
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.  
 
4. Chúng ta nguyện xin Chúa, soi sáng, hướng dẫn lòng trí chúng ta trong các chuẩn 
bị và trong ngày tiễn đưa người thân của chúng ta được chu toàn tốt đẹp trong tình 
yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. 
 
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
 
Lạy Cha là Đấng ban bình an và ơn chữa lành cho tâm hồn, qua lời bầu cử của Đức 
Maria và Thánh..... bổn mạng của người quá cố, xin Cha thương tha thứ mọi tội lỗi 
cho Linh Hồn ...... đã trót phạm khi còn tại thế, vì sự yếu đuối của con người, và sớm 
đưa Linh Hồn ........ về nước Thiên Đàng. Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa 
Giêsu Kitô là Chúa chúng con.  
 
Đáp: Amen.    


